
TUẦN 7
BUỔI SÁNG

CHÀO CỜ - SINH HOẠT ĐỘI

Tập đọc (Tiết 11)
TRUNG THU ĐỘC LẬP
I. Mục tiêu:

- Đọc trơn toàn bài (TB-Y). Bước đầu biết đọc đúng bài văn phù hợp với nội dung (K-G).

- Hiểu ND: Tình thương yêu các em nhỏ của anh chiến sĩ; mơ ước của anh về tương lai đẹp đẽ của các em và của đất nước (trả lời được các CH trong SGK)

II. Chuẩn bị

   Bảng phụ ghi đoạn văn đọc
III. Các hoạt động dạy học:

· Giảm tải :  Không yêu cầu HS luyện đọc diễn cảm mà chỉ yêu cầu có giọng đọc phù hợp với nội dung của bài.

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Bài cũ:2 HS đọc bài Chị em tôi và TLCH

2. Bài mới:
HĐ1: Luyện đọc

- Gọi HS đọc tiếp nối từng đoạn 

- GV kết hợp sửa sai về phát âm, ngắt giọng.

- Gọi HS đọc chú giải

- Cho luyện đọc theo cặp

- Gọi HS đọc bài

- GV đọc diễn cảm

HĐ2: Tìm hiểu bài

- Gọi HS  đọc thành tiếng, lớp đọc thầm đoạn 1 và TLCH :

+ Anh chiến sĩ nghĩ tới trung thu và các em nhỏ vào thời điểm nào ?

+ Trăng trung thu độc lập có gì đẹp?

- Yêu cầu đọc đoạn 2 và TLCH :

+ Anh chiến sĩ tưởng tượng đất nước trong những đêm trăng tương lai ra 
sao ?

- Kết hợp giải nghĩa từ mơ tưởng

+ Vẻ đẹp đó có gì khác so với đêm Trung thu độc lập ?

- Giảng : Đêm trung thu đó cách nay 60 năm.

+ Theo em, cuộc sống hiện nay có gì giống với mong ước của anh chiến sĩ năm xưa ?

HĐ3: Luyện đọc đúng giọng
- Gọi HS nối tiếp đọc cả bài.

- HD cả lớp luyện đọc và thi đọc đúng giọng đọc  đoạn 2

3. Củng cố, dặn dò:

- Bài văn cho thấy tình cảm của anh chiến sĩ với các em nhỏ ntn?

- Nhận xét tiết học
	- 3 em đọc / 2 lượt :

HS1: Đêm nay ... các em

HS2: TT ... vui tươi

HS3: Còn lại

- 1 em đọc.

- Nhóm 2 em luyện đọc

- 2 em đọc.

- Theo dõi SGK

- 1 em đọc, cả lớp đọc thầm.

+HS trả lời cá nhân.
- Đọc thầm và  TLCH (nhóm 4)

- Lắng nghe

- 3 em đọc, cả lớp theo dõi tìm giọng đọc của từng đoạn.

- Nhóm 2 em luyện đọc.

- 4 em thi đọc, lớp nhận xét

- Trả lời câu hỏi




Toán (Tiết 31)

LUYỆN TẬP

I. Mục tiêu:

- Có kĩ năng thực hiện phép cộng, phép trừ và biết cách thử lại phép cộng, phép trừ

- Biết tìm một thành phần chưa biết trong phép cộng, phép trừ

II. Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Bài cũ:HS làm bài 2a, 3 trang 40

2. Bài mới:
Bài 1: 

- GV nêu phép cộng : 2 416 + 5 164

- Gọi 1 em lên bảng thực hiện phép cộng

- HDHS thử lại: Lấy tổng trừ đi một số hạng

- Gọi 1 HS lên bảng thử lại
- Nêu lại cách thử phép cộng

- Yêu cầu HS làm bài 1b

( 62 981,   71 182,   299 270

Bài 2: 

- HD tương tự bài 1

- Yêu cầu HS tự rút ra cách thử lại phép trừ

- Yêu cầu HS làm bài 2b

( 3 713 ,     5 263,       7 423

Bài 3: 

- HDHS làm vào vở, 1 HS lên bảng

- Nêu cách tìm số hạng chưa biết?

- Nêu cách tìm số bị trừ chưa biết?

Bài 4 : HDHS yếu cách tìm

3. Củng cố, dặn dò:

- Nhận xét tiết học

- Xem bài 31 "Biểu thức chứa 2 chữ"
	*HĐ1: Cả lớp

- 1 em lên bảng đặt tính và tính, vừa tính vừa nói :   

- 1 em lên bảng thử lại 

- 2 em nêu lại cách thử lại phép cộng.

- HS tự làm vở, 3 em HS lên bảng.

*HĐ2: Cá nhân
- HS làm vở, 3 em lên bảng.
- HS làm vở, 1 em làm ở bảng

- HS trả lời, 1 số em nhắc lại.
*HĐ3: cá nhân

- Làm vào vở , 1 HS làm bảng lớp

- Lắng nghe


Đạo đức (Tiết 7)

TIẾT KIỆM TIỀN CỦA (T1)

I. Mục tiêu;

- Nêu được ví dụ về tiết kiệm tiền của

- Biết được lợi ích của tiết kiệm tiền của

- Sử dụng tiết kiệm quần áo, sách vở, đồ dùng, điện, nước,…trong cuộc sống hằng ngày

II. Chuẩn bị
 Mỗi HS 3 tấm bìa: xanh, đỏ, trắng

III. Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Bài cũ:Điều gì sẽ xảy ra nếu em không được bày tỏ ý kiến về những việc làm có liên quan đến bản thân 

2. Bài mới:

HĐ1: Các thông tin trang 11/ SGK

- Gọi HS đọc các thông tin

- Cho các nhóm thảo luận

- Gọi HS trình bày

- KL : Tiết kiệm là 1 thói quen tốt, là biểu hiện của con người văn minh, xã hội văn minh.

HĐ2: Bày tỏ ý kiến, thái độ (bài 1/ SGK)

- GV lần lượt nêu từng ý kiến trong bài 1, yêu cầu HS bày tỏ thái độ bằng phiếu màu.

- Đề nghị HS giải thích lí do lựa chọn của mình

HĐ3: Bài 2 / SGK

- Gọi 1 em đọc  yêu cầu

- Yêu cầu các nhóm thảo luận ghi ra giấy. Gợi ý các nhóm yếu :

( nên làm  : không ăn quà vặt ...

( không nên làm : xé vở làm đồ chơi ...

- GV kết luận về những việc nên làm để tiết kiệm tiền của. GDHS phải biết tiết kiệm quần áo, sách vở, đồ dùng, điện, nước,…

HĐ4: Ghi nhớ

- Gọi HS đọc ghi nhớ

- Yêu cầu HS đọc và giải thích câu ca dao

3. Củng cố, dặn dò:

- Nhận xét 

- Dặn HS sưu tầm các truyện, tấm gương về tiết kiệm tiền của và tự liên hệ bản thân
	* HĐ nhóm

- 2 em đọc.

- Các nhóm thảo luận.

- Đại diện từng nhóm trình bày.

- HS trao đổi, thảo luận.

*HĐ cả lớp

- HS bày tỏ ý kiến bằng thẻ màu xanh - đỏ - trắng.

 - Cả lớp trao đổi, thảo luận.

* Nhóm đôi

- 1 em đọc.

- Các nhóm thảo luận, liệt kê các việc nên làm và không nên làm để tiết kiệm tiền của.

- Đại diện từng nhóm trình bày, lớp nhận xét, bổ sung.

- 2 em đọc.

- Lắng nghe


BUỔI CHIỀU

Khoa học (Tiết 13)
PHÒNG BỆNH BÉO PHÌ

I. Mục tiêu:

Nêu cách phòng bệnh béo phì:

- Ăn uống hợp lí, điều độ, ăn chậm, nhai kĩ.

- Năng vận động cơ thể, đi bộ và luyện tập TDTT.
II. Chuẩn bị

  Phiếu học tập

III. Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Bài cũ:Nêu một số bệnh do thiếu chất dinh dưỡng. Các biện pháp phòng bệnh suy dinh dưỡng

2. Bài mới:

HĐ1: Tìm hiểu về bệnh béo phì

- Chia nhóm và phát phiếu học tập (như SGV)

- Giúp các nhóm 
- Gọi đại diện nhóm trình bày từng câu :
+ Dấu hiệu không phải là bệnh béo phì ở trẻ em ?

+ Người bị béo phì thường mất sự thoải mái như thế nào ?

+ Người bị béo phì thường giảm hiệu suất lao động và sự lanh lợi trong sinh hoạt như thế nào ?

+ Người bị béo phì có nguy cơ mắc các bệnh gì ?

- KL : 1 em bé được xem là béo phì khi: cân nặng hơn mức TB so với chiều cao và tuổi là 20%, có lớp mỡ quanh đùi, cánh tay trên, vú và cằm, bị hụt hơi khi gắng sức.

( Nêu tác hại của bệnh béo phì ?

HĐ2: Nguyên nhân và cách phòng bệnh béo phì 

- Nêu câu hỏi cho cả lớp thảo luận :

+ Nguyên nhân gây bệnh béo phì là gì ?

+ Làm thế nào để phòng tránh bệnh béo phì ?

+ Cần làm gì khi em bé hoặc bản thân bị béo phì hay có nguy cơ béo phì ?

HĐ3: Đóng vai

- Chia mỗi nhóm 1 tình huống:

+ Em của Lan có nhiều dấu hiệu béo phì. Lan sẽ nói gì với mẹ để giúp em mình?

+ Nga cân nặng hơn các bạn cùng tuổi và cùng chiều cao. Nga muốn thay đổi thói quen ăn vặt, ngọt...Có bạn mời Nga ăn, Nga đã... 

(Các nhóm thảo luận, đại diện nhóm trình bày theo chiều hướng tốt

- HDHS nhận xét.

3. Củng cố, dặn dò:

- Nhận xét 

- Chuẩn bị bài 14
	-HS trả lời câu hỏi.
 Nhóm 4 em

- HS làm việc với phiếu học tập

- Đại diện nhóm trình bày. Các nhóm khác bổ sung.

- Lắng nghe

- 2 em trả lời như trên.

- HĐ cả lớp

- HS thảo luận, tiếp nối nhau trả lời.

- Mỗi nhóm tự chọn 1 tình huống để thảo luận

- Đại diện nhóm trình bày

- Lớp nhận xét, bổ sung

- Lắng nghe.


****************************************
Luyeän tieáng vieät (Tiết 20)

ÔN TẬP VỀ DANH TỪ CHUNG VÀ DANH TỪ RIÊNG 
I. Môc tiªu
- Gióp hs «n tËp, cñng cè vµ kh¾c s©u thªm kiÕn thøc ®· häc vÒ danh tõ chung vµ danh tõ riªng.

II. §å dïng d¹y häc
-  B¶ng phô.

III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc
	Ho¹t ®éng cña gv
	Ho¹t ®éng cña hs.

	* Bµi 1
T×m c¸c danh tõ chung vµ danh tõ riªng trong ®o¹n v¨n sau (g¹ch 1 g¹ch d­íi danh tõ chung, g¹ch 2 g¹ch d­íi danh tõ riªng)

S«ng Rõng tøc B¹ch §»ng Giang lµ mét khóc s«ng rÊt réng, s¸ch x­a ®Òu ghi lµ s«ng V©n Cõ. Nói non hai bê cao vót, n­íc suèi giao l­u, sãng tung tr¾ng xo¸, c©y cèi lÊp bê, lµ mét n¬i hiÓm yÕu. Trªn ®Êt n­íc ta, dßng s«ng nµy lµ mét trong nh÷ng dßng s«ng ®Çy thö th¸ch , vµ l¾m chiÕn c«ng h¬n c¶.

- Gv ch÷a bµi, nhËn xÐt.

* Bµi 2: ViÕt tªn 5 tØnh (hoÆc thµnh phè) mµ em biÕt. Tªn tØnh hoÆc thµnh phè ®ã lµ danh tõ chung hay danh tõ riªng? V× sao?

- Gv ch÷a bµi, nhËn xÐt.

* Bµi 3- ViÕt mét ®o¹n v¨n ng¾n nãi vÒ vÊn ®Ò häc tËp cña em hay cña b¹n em trong ®ã cã dïng 2 danh tõ chung vµ 2 danh tõ riªng.
- Gv nhËn xÐt.
	· Hs th¶o luËn nhãm ®«i, vµ nªu kÕt qu¶.

- Hs viÕt, ®äc vµ gi¶i thÝch.

- Líp nhËn xÐt.

- HS Vieát ñoaïn vaên

- 1 soá HS ñoïc ñoaïn vaên cuûa mình




Luyện Toán  

LUYỆN TẬP 

I. Môc tiªu
1. KiÕn thøc 

- C¸ch thùc hiÖn phÐp céng,  phÐp trõ ( kh«ng nhí vµ cã nhí )

2. KÜ n¨ng 

- Kü n¨ng lµm tÝnh céng, trõ.

II. §å dïng: 

- B¶ng nhãm.
  II. C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc

	Ho¹t ®éng cña thÇy
	Ho¹t ®éng cña trß

	* Bµi 1: §Æt tÝnh råi tÝnh
23437 - 12306
       35649  + 7379

74828 - 37849                   84729  +  8099

Bµi 2: T×m x
x + 2748 = 3841
      x - 2948 = 848

2784 - x  = 289
27845+ x = 28909

 Bµi 3: TÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc
a)  2537 + 85936 - 65829


    (4563 - 2948): 5

b)  75834 - (7468 - 6289)


83496 - 7941 
[image: image1.wmf]´
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Bµi 4: Mét quyÓn truyÖn dµy 3485 trang, Lan ®· ®äc ®­îc 
[image: image2.wmf]5

1

sè trang s¸ch ®ã. Hái Lan cßn ph¶i ®äc bao nhiªu trang n÷a míi xong quyÓn truyÖn ®ã?

- Gäi HS lªn b¶ng ch÷a bµi.

- GV chÊm, ch÷a bµi
	- HS lµm vë lÇn l­ît c¸ bµi tËp. Mét sè em lµm b¶ng nhãm.

- HS ®äc ®Ò 

- HS lµm b¶ng, lµm vë

- HS ®äc ®Ò 

- Bµi 3a HS lµm vë

- Bµi 3b HS lµm 

- HS ®äc ®Ò- 1 HS lªn b¶ng tãm t¾t

- HS lµm b¶ng, líp lµm vë

- HS ch÷a bµi, nhËn xÐt.


Kĩ thuật (Tiết 7)

KHÂU GHÉP HAI MÉP VẢI BẰNG MŨI KHÂU THƯỜNG (t2)

I. Mục tiêu: như tiết 1

II. Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Ổn định:

2. Kiểm tra bài cũ
- GV nhận xét

3. Dạy bài mới
   a)Giới thiệu bài: Nêu MĐ- YC

   b) Hoạt động 1: Thực hành

- Nêu quy trình khâu ghép 2 mép vải bằng mũi khâu thường ?

- Nêu các bước thao tác kĩ thuật ?
- GV kiểm tra sự chuẩn bị của h/s

- GV quan sát, uốn nắn, giúp đỡ những em có khó khăn
   c) Hoạt động 2: Đánh giá kết quả

- Tổ chức trưng bày sản phẩm .

Nêu tiêu chuẩn đánh giá :

+ Đường khâu cách đều mép vải, phẳng.

+ Mũi khâu đều nhau

+ Hoàn thành sản phẩm đúng thời gian

- GV nhận xét biểu dương h/s có bài tốt.

 d) Hoạt động 3: Củng cố, dặn dò

- Nhận xét tiết học

- Chuẩn bị bài Khâu đột thưa
	- Hát

- 1 em nêu ghi nhớ. 1 em trả lời câu hỏi: Khâu ghép 2 mép vải ứng dụng làm gì ?

- Lớp nhận xét , bổ sung

- Nghe giới thiệu

- 2-3 em nêu. Lớp nhận xét

- 2 em nêu 

- Thực hành cá nhân .

- Đổi sản phẩm tự kiểm tra theo bàn

- Chọn sản phẩm đẹp
- Trưng bày sản phẩm theo bàn

- Nghe

- H/s tự đánh giá theo tiêu chuẩn

- Nghe , bình chọn bài thực hành tốt nhất.


Chính tả (Tiết 7)

GÀ TRỐNG VÀ CÁO 
I. Mục tiêu:

- Nhớ - viết đúng bài CT; trình bày đúng các dòng thơ lục bát

- Làm đúng BT2  b , BT3  b

II. Chuẩn bị

 Phiếu viết sẵn nội dung BT, bảng con

III. Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Bài cũ: 2HS làm bảng lớp: viết 2 từ láy có chứa thanh hỏi, 2 từ láy chứa thanh ngã

2. Bài mới:

HĐ1: HD viết chính tả

a) Trao đổi về ND đoạn thơ

- Yêu cầu HS đọc thuộc lòng đoạn thơ

- Hỏi : Đoạn thơ muốn nói với chúng ta điều gì ?

b) HD viết từ khó

- Yêu cầu HS đọc thầm và tìm các từ khó viết

- Đọc cho HS viết BC các từ khó

c) HD trình bày

+ Trong đoạn thơ có từ nào được viết hoa ? Vì sao ?

- Lưu ý cách viết lời nói trực tiếp : sau dấu hai chấm và ngoặc kép

- Gọi 1 em nhắc lại cách trình bày thơ lục bát

d)  Viết, chấm, chữa bài

- GV cho HS viết, xuống lớp giúp các em yếu

- HDHS  bắt lỗi

- Chấm vở 10 em, nhận xét.
HĐ2: HD làm bài tập

Bài 2b : Tổ chức theo nhóm tiếp sức

- Điền nhanh tiếng tìm được. Đại diện đọc lại đoạn

- Đặt câu hỏi gợi ý HS tìm tiếng có vần ươn hoặc ương

Bài 3b: Cho HS thi cá nhân


3. Củng cố, dặn dò:

- Nhận xét tiết học

- Chuẩn bị bài 8
	- Cả lớp viết vào nháp

- 3 em đọc.
- HS trả lời câu hỏi

- 1 em nhắc lại.
- HS viết bài, tự soát lỗi.

- HS chữa lỗi.

- 1 em đọc, cả lớp đọc thầm.

- Nhóm  4 em thảo luận làm bài

- HS tìm tiếng có vần ươn , ương

- 2 HS thi- cả lớp làm vào VBT




Toán (Tiết 32)
BIỂU THỨC CÓ CHỨA HAI CHỮ

I. Mục tiêu:

- Nhận biết được biểu thức đơn giản có chứa hai chữ

- Biết tính giá trị một số biểu thức đơn giản có chứa hai chữ

II. Chuẩn bị:
 Bảng phụ

III - Các hoạt động dạy - học : 

A) Kiểm tra bài cũ: Cho học sinh lên làm tính trên bảng 

 - Nhận xét ghi điểm - Nhận xét chung.

B) Bài mới:

	HOẠT ĐỘNG CỦA  GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	1. Hoạt động 1: Giới thiệu bài.

2. Hoạt động 2 : Giới thiệu biểu thức có chứa 2 chữ

Hình thức : theo lớp bằng SGK

Phương pháp: Đàm thoại

a) Ví dụ: SGK trang 41

- Nêu ví dụ và câu hỏi để HS trả lời 

b) Nhận xét:

- a + b là biểu thức có chứa hai chữ.

- Mỗi lần thay chữ bằng số ta tính được một giá trị của biểu thức a + b

3.Hoạt động 3: Thực hành

- Tổ chức cho HS tự làm bài và chữa bài  ( bằng bảng lớp, bảng con, vở )

Bài 1,2 : Nêu yêu cầu, gọi 2 hs lên bảng làm bài.

- Nhận xét, chữa bài.

Bài 3,4 : HS tự làm viết giá trị của biểu thức vào ô trống theo mẫu.

- Nhận xét và chữa bài 

+ Kèm cặp HS yếu kém.

4.Hoạt động 4 : Củng cố, dặn dò

 -  Tổng kết giờ học. 
	- Lắng nghe

- Theo dõi và trả lời ,

- Nhắc lại.

- Sử dụng SGK tìm hiểu đề tự giải trên bảng và làm vở




****************************************
Luyện từ và câu (Tiết 13)
CÁCH VIẾT TÊN NGƯỜI, TÊN ĐỊA LÍ VIỆT NAM

I. Mục tiêu:

Nắm được quy tắc viết hoa tên người, tên địa lí Việt Nam; biết vận dụng quy tắc đã học để viết đúng một số tên riêng Việt Nam (BT1, BT2, mục III), tìm và viết đúng một vài tên riêng Việt Nam (BT3) – (HS K – G làm đầy đủ BT3 – mục III)

II. Chuẩn bị: Bảng phụ ghi sẵn sơ đồ họ, tên

III. Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Bài cũ: HS làm lại BT2 tiết LTVC trước

2. Bài mới:

HĐ1: Nhận xét

- GV viết lên bảng các tên riêng của người và tên địa lí (như SGK). Yêu cầu HS quan sát và nhận xét 

( Nguyễn Huệ, Hoàng Văn Thụ ...

( Trường Sơn, Vàm Cỏ Tây ...

- Hỏi :

+ Tên riêng gồm mấy tiếng ? Mỗi tiếng cần được viết như thế nào ?

+ Khi viết tên người, tên địa lí VN, ta cần phải viết như thế nào ?

HĐ2: Ghi nhớ

- Yêu cầu HS đọc ghi nhớ

( Lưu ý : tên người, tên đất ở Tây Nguyên có cấu tạo phức tạp hơn, sẽ học sau.

- Dán phiếu ghi bảng sơ đồ họ tên người lên bảng 

- Hỏi : Tên người VN thường gồm những thành phần nào ? Khi viết ta cần chú ý điều gì ?

HĐ3: Luyện tập

Bài 1: 

- Gọi HS đọc yêu cầu

- Yêu cầu viết tên mình và địa chỉ gia đình

- Gọi 2-3 HS viết ở bảng

Bài 2: 

- Gọi HS đọc yêu cầu

- Yêu cầu HS tự làm bài

- Gọi HS nhận xét

- Yêu cầu HS viết bảng nói rõ vì sao viết hoa các từ đó mà từ khác lại không viết hoa.

Bài 3: Treo bảng đồ câm-phát giấy cho HS ghi tên địa danh-dán lên bảng đồ

- Nhận xét: Xác định tên địa danh-cách ghi tên địa danh

3. Củng cố, dặn dò:

- Qua bài học, các em đã được tiếp thu kiến thức gì?

- Nhận xét tiết học

- Dặn học ghi nhớ và CB bài 14
	- Quan sát, thảo luận cặp đôi, nhận xét cách viết

- 3 em đọc, cả lớp đọc thầm.

- Lắng nghe

- 1 em đọc.

- HS làm VBT, 3 em lên bảng viết.

- Nhận xét bạn viết trên bảng

- 1 em đọc.

- 2 em lên bảng viết, HS làm vào vở.

- Nhận xét bạn viết trên bảng

BT3: Thực hiện dưới hình thức trò chơi, cả lớp tham gia

- Lắng nghe


****************************************

Địa lí (Tiết 7)

MỘT SỐ DÂN TỘC Ở TÂY NGUYÊN

I. Mục tiêu:

- Biết Tây Nguyên có nhiều dân tộc cùng sinh sống (Gia-rai, Ê-đê, Ba-na, Kinh,…) nhưng lại là nơi thưa dân nhất nước ta

- Sử dụng được tranh ảnh để mô tả trang phục của một số dân tộc Tây Nguyên: trang phục truyền thống: nam thường đóng khố, nữ thường quấn váy

II. Chuẩn bị
  Tranh, ảnh

III. Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Bài cũ:Tây Nguyên có những cao nguyên nào? Khí hậu ở Tây Nguyên có mấy mùa?

2. Bài mới:
HĐ1: Tây Nguyên - nơi có nhiều dân tộc chung sống

- Yêu cầu HS đọc mục 1 trong SGK và TLCH :

+ Kể tên 1 số dân tộc ở Tây Nguyên

+ Trong các dân tộc kể trên, những dân tộc nào sống lâu đời ở Tây Nguyên ?

+ Mỗi dân tộc ở TN có những đặc điểm nào riêng biệt ?

+ Để TN ngày càng giàu đẹp, nhà nước và các dân tộc ở đây đã và đang làm gì?

HĐ2: Nhà rông ở Tây Nguyên

- Các nhóm dựa vào mục 2 SGK và tranh ảnh để thảo luận:

+ Mỗi buôn ở Tây Nguyên thường có ngôi nhà gì đặc biệt ?

+ Nhà rông được dùng để làm gì ? Mô tả nhà rông 

+ Sự to đẹp của nhà rông biểu hiện cho điều gì ?

- Giúp các nhóm hoàn thiện phần trình bày

HĐ3: Trang phục, lễ hội

- Yêu cầu các nhóm dựa vào mục 3 SGK và H1. 2. 3. 5. 6 để thảo luận

+ Nam - nữ TN ăn mặc như thế nào ?

+Lễ hội ở TN được tổ chức khi nào ?

+ Kể tên 1 số lễ hội đặc sắc ở Tây Nguyên

+ Người dân Tây Nguyên thường làm gì trong lễ hội ?

+ Ở Tây Nguyên, người dân thường sử dụng loại nhạc cụ độc đáo nào ?

HĐ4: Ghi nhớ

- Gọi HS đọc ghi nhớ

3. Củng cố, dặn dò:

- Hệ thống hóa bài học: Đặc điểm tiêu biểu về dân cư, buôn làng và sinh hoạt. Nhận xét tiết học
	HS trả lời câu hỏi

- Làm việc cá nhân

- HS tiếp nối TLCH

- Nhóm  4 em thảo luận.
- Đại diện nhóm báo cáo.

- Nhóm đôi
- Nhóm 2 em thảo luận, trả lời

- 3 em đọc.

- Lắng nghe


BUỔI CHIỀU

LUYỆN TẬP LÀM VĂN

Ôn tập : Luyện tập xây dựng đoạn văn kể chuyện

I . Mục tiêu :

 - Rèn kĩ năng dựa vào các ý trong câu chuyện, mỗi ý phát triển thành đoạn văn kể chuuyện.

 - Trau dồi viết câu và sắp xếp ý các câu trong đoạn văn cho phù hợp.

II . Các hoạt động dạy – học

	1. Giới thiệu bài :

 - Nêu yêu cầu của giờ học

2. Hướng dẫn ôn luyện 

 - Yêu cầu HS nêu các ý trong câu chuyện “Những hạt thóc giống”

Luyện tập

  - Gợi ý cách viết thành đoạn văn

  - Gọi một số HS làm mẫu bằng miệng

  - Yêu cầu viết bài:

 Dựa vào các sự việc chính kể lại chuyện “Những hạt thóc giống”. Mỗi ý xây dựng thành một đoạn kể. 
    - Nhắc nhở viết câu hoàn chỉnh, dùng từ chính xác.

 * Chấm bài-nhận xét
     3. Củng cố – dặn dò
	- Lần lượt nêu, xây dựng thành các ý hoàn chỉnh

- Làm vở


Luyeän tieáng vieät
LUYEÄN TAÄP 

I. Mục tiêu 

- Cuûng coá cho HS veà danh töø, töø laùy

- Cuûng coá KT veà duøng töø ñaët caâu.

II.Chuaån bò 


 - Soaïn ñeà baøi .  

III.Hoaït ñoäng daïy – hoïc

	Hoaït ñoäng cuûa GV
	Hoaït ñoäng cuûa HS

	  * Baøi 1 : Vieát laïi cho ñuùng caùc danh töø rieâng coù trong baøi vaên : Phieân chôï Luõng Phìn
      Chôï Luõng phìn naèm trong moät thung luõng khaù baèng phaúng thuoäc ñòa phaän xaõ Luõng phìn huyeän ñoàng vaên tænh Haø giang caùch bieân giôù trung quoác khoaûng vaøi chuïc Km.

      Trôøi caøng saùng, ngöôøi töø caùc nôi laân caän nhö  Luõng  chinh , Soâng maùng , theo caùc con ñöôøng nhoû quanh co doïc caùc trieàn nuùi ñoå veà chôï caøng nhieàu .

 -Nhaän xeùt tuyeân döông , söûa caùc caâu sai.
   * Baøi 2 : Tìm 5 danh töø coù trong baøi khoâng phaûøi laø danh töø rieâng ?

- GV chöõa baøi – nhaän xeùt

  * Baøi 3 : Tìm hai töø laùy aâm “ t”  ñaët caâu vôùi töø vöøa tìm ñöôïc .

- GV goïi HS trình baøy , nhaän xeùt.         
	- Thöïc hieän xaùc ñònh caùc danh töø rieâng . Laøm vaøo vôû

-2-3 em leân  trình baøy 

- HS khaùc nhaän xeùt

- Neâu yeâu caàu BT

- HS laøm baøi vaø chöõa baøi

- Neâu yeâu caàu BT

- HS laøm baøi vaø chöõa baøi

- HS khaùc nhaän xeùt goùp yù .


THỂ DỤC (T13)



GV BỘ MÔN SOẠN
Kể chuyện (Tiết 7)

LỜI ƯỚC DƯỚI TRĂNG

I. Mục tiêu:

- Nghe – kể lại được từng đoạn câu chuyện theo tranh minh họa (SGK); kể nối tiếp được toàn bộ câu chuyện Lời ước dưới trăng (do GV kể)

- Hiểu được ý nghĩa câu chuyện: Những điều ước cao đẹp mang lại niềm vui, niềm hạnh phúc cho mọi người 

II. Chuẩn bị

 Tranh minh họa

III. Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Bài cũ: 1HS kể chuyện về lòng tự trọng

2. Bài mới:
HĐ1: GV kể chuyện
- GV kể lần 1giọng chậm rãi, nhẹ nhàng

+ Giọng cô bé: tò mò, hồn nhiên

+ Giọng chị Ngàn: hiền hậu, dịu dàng

- GV kể lần 2, kết hợp chỉ tranh minh họa và phần lời dưới mỗi tranh.

HĐ2: HDHS kể
a. Kể trong nhóm :

- Chia lớp thành 4 nhóm, mỗi nhóm kể về nội dung 1 bức tranh, sau đó kể cả câu chuyện

- GV giúp đỡ các nhóm gặp khó khăn, gợi ý thêm.

b. Kể trước lớp :

- Tổ chức cho HS thi kể từng đoạn
- Gọi HS nhận xét, cho điểm từng em

- Tổ chức HS thi kể toàn chuyện

- Cho điểm từng em

c. Tìm hiểu nội dung và ý nghĩa

- Gọi HS đọc ND yêu cầu 3 trong SGK

- Chia nhóm thảo luận

- Gọi HS trình bày

+ Cô cầu nguyện cho bác hàng xóm khỏi bệnh.

+ Cô là người nhân hậu.

+ Cô bé hàng xóm ước cho đôi mắt chị Ngàn sáng lại. Chị có gia đình và sống hạnh phúc với chồng con.

- HDHS bình chọn nhóm có đoạn kết hay nhất

- GV tuyên dương nhóm có đoạn kết hay.

3. Củng cố, dặn dò:( GDMT)

- Qua câu chuyện, em hiểu điều gì ?

- Nhận xét

- Dặn HS kể cho gia đình và các bạn nghe
	- Lắng nghe

- Lắng nghe, quan sát tranh, đọc lời dưới tranh

- Lần lượt em nào cũng được kể 1 lần. Các em lắng nghe, góp ý cho bạn.

- 4 em nối tiếp kể theo nội dung 4 tranh.

- HS nhận xét.

- 3 em thi kể.

- HS nhận xét.

- 1 em đọc.

- Nhóm  4 em thảo luận.

- Đại diện nhóm trình bày từng câu.

- HS nhận xét, bổ sung.

- 1 số em kể phần kết.

- HS bình chọn.

- HS tự trả lời.

- Lắng nghe


**********************************************

Tập đọc (Tiết 14)

Ở VƯƠNG QUỐC TƯƠNG LAI

I. Mục tiêu:

- Đọc rành mạch một đoạn kịch; bước đầu biết đọc lời nhân vật với giọng hồn nhiên

- Hiểu ND: Ước mơ của các bạn nhỏ về một cuộc sống đầy đủ, hạnh phúc, có những phát minh độc đáo của trẻ em (trả lời được các CH 1, 2, 3, 4 trong SGK)

II. Các hoạt động dạy học:

· Giảm tải :  Không yêu cầu HS luyện đọc diễn cảm mà chỉ yêu cầu có giọng đọc phù hợp với nội dung của bài.

Không trả lời câu hỏi 3,4

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Bài cũ:  2HS đọc bài Trung thu độc lập và TLCH

2. Bài mới:

HĐ1: Luyện đọc và tìm hiểu màn 1 "Trong công xưởng xanh"

- GV đọc mẫu-HDHS quan sát tranh SGK. Nhận biết 2 nhân vật Tin-tin (trai) và Mi-tin(gái)

- Gọi 3 em nối tiếp đọc 3 đoạn của màn 1

- Gọi 1 em đọc chú giải

- Cho HS luyện đọc theo cặp

- Gọi HS đọc cả màn kịch

HĐ2:  Tìm hiểu nội dung

+ Tin-tin và Mi-tin đến đâu và gặp những ai ?

+ Vì sao nơi đó có tên là Vương quốc Tương lai ?

+ Các bạn nhỏ trong công xưởng xanh sáng chế ra những gì ?

-  Giải nghĩa từ sáng chế 

+ Các phát minh ấy thể hiện ước mơ gì  của con người ?

- HDHS đọc phân vai

- Tổ chức HS thi đọc

- Nhận xét

HĐ3: Luyện đọc và tìm hiểu màn 2 "Trong khu vườn kì diệu"

- GV đọc mẫu : 2 bạn nhỏ giọng trầm trồ, các em bé giọng tự tin.

- Cho HS quan sát tranh tìm ra các nhân vật

- Yêu cầu 2 em ngồi cùng bàn đọc thầm, 
( Nội dung chính của 2 màn kịch này là gì ?

- GV ghi bảng.
c) Tổ chức thi đọc màn 2 theo cách phân vai.
- Nhận xét
3. Củng cố, dặn dò:

- Nhận xét tiết học

- Dặn HS tập đọc phân vai 
	- Theo dõi SGK

- 2 lượt đọc :

HS1: Tin-tin với em bé thứ nhất

HS2: Mi-tin, Tin-tin với em bé thứ nhất và thứ hai

HS3: Em bé thứ ba, thứ tư và thứ năm

- 1 em đọc.

- Nhóm 2 em luyện đọc.

- 2 em đọc.

HS trả lời câu hỏi

- 8 em/ 1 lượt, 1 em dẫn chuyện đọc tên các nhân vật.

- 2 nhóm thi đọc.

- HS tìm ra nhóm đọc hay nhất.

- Quan sát, mô tả các nhân vật, hoa quả.

- Đọc thầm, thảo luận, TLCH :

- HS tự trả lời.

- 2 em nhắc lại.

- Nhóm 6 em đóng 5 vai (Mi-tin, Tin-tin và 3 em bé) - người dẫn chuyện để thi đọc.

- Bình chọn nhóm đọc hay nhất


************************************

Toán (Tiết 33)

TÍNH CHẤT GIAO HOÁN CỦA PHÉP CỘNG

I. Mục tiêu:

- Biết tính chất giao hoán của phép cộng.

- Bước đầu biết sử dụng tính chất giao hoán của phép cộng trong thực hành tính

II. Chuẩn bị
- Máy chiếu, máy vi tính, bài giảng.

- Phiếu học tập.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 
	HOẠT ĐỘNG DẠY
	HOẠT ĐỘNG HỌC

	1. Khởi động: 1’
2. Kiểm tra bài cũ: 5’

- GV gọi  HS lên bảng làm

- GV thu vở chấm 3 em

 GV chữa bài, nhận xét.

+ GV yêu cầu HS so sánh kết quả của bài cũ để chuyển sang giới thiệu bài mới. 

3. Bài mới: 
a. Giới thiệu bài: 1’

Khi đổi chỗ các số hạng trong một tổng thì tổng như thế nào? Hôm nay, Chúng cùng tìm hiểu bài: “Tính chất giao hoán của phép cộng”. GV ghi đề. 

b. Tìm hiểu bài: 

HĐ1: Cả lớp: 15’

1. Giới thiệu tính chất giao hoán của phép cộng:  

  - GV treo bảng số như đã nêu ở phần đồ dùng dạy – học. 

  - GV yêu cầu HS thực hiện tính giá trị của các biểu thức a + b và b + a để điền vào bảng. 

+ Yêu cầu HS so sánh giá trị của BT a + b và b + a ở từng cột và rút ra công thức. Từ công thức HS rút ra kết luận

  - GV yêu cầu HS đọc lại kết luận trong SGK. 

4. Luyện tập, thực hành: 

HĐ2: Cá nhân:  15’

 Bài 1: Nêu kết quả tính: 

GV gọi HS nêu kết quả và yêu cầu giải thích. 

H: Làm sao em nêu được kết quả mà không cần tính? 

Bài 2: Viết số thích hợp vào chỗ …

- GV viết lên bảng 48 + 12 = 12 + …

  - GV hỏi: Em viết số hay chữ vào chỗ trống trên, vì sao?

  - GV nhận xét cho HS. 

4. Củng cố- Dặn dò: 3’

 - GV yêu cầu HS nhắc lại công thức và qui tắc của tính chất giao hoán của phép cộng. 

 - GV tổng kết giờ học, dặn HS về nhà làm bài tập và chuẩn bị bài sau. 

- Nhận xét tiết học. 
	+ HS lên bảng làm. 

Tính giá trị của biểu thức a + b và b + a. 

Biết  a = 300, b = 500

 + Nhận xét và bổ sung. 

- HS nghe GV giới thiệu bài. 

- HS đọc bảng số. 

- HS thực hiện tại chỗ, mỗi HS thực hiện tính ở một cột để hoàn thành bảng như sau: 

a

20

350

1208

b

30

250

2764

a + b

20 + 30= 50

350+ 250= 600

1208+ 2764=3972

b + a

30 + 20= 50

250+ 350= 600

2764+ 1208=3972

+ Ta thấy giá trị của a + b và b + a luôn bằng nhau. 

                   a + b = b + a      

Qui tắc: Khi đổi chỗ các số hạng trong một tổng thì tổng không thay đổi. 

+ HS đọc bài.

+ HS đọc yêu cầu bài tập. 

- HS tự nêu kết quả và giải thích

+ HS đọc yêu cầu bài tập. 

- HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào VBT.

+ HS nhắc lại công thức và qui tắc của rính chất giao hoán


********************************
ANH VĂN(2T)


    GV BỘ MÔN SOẠN
BUỔI CHIỀU
Tập làm văn (Tiết 13)

LUYỆN TẬP XÂY DỰNG ĐOẠN VĂN KỂ CHUYỆN

I. Mục tiêu:

Dựa vào hiểu biết về đoạn văn, bước đầu biết hoàn chỉnh một đoạn văn của câu chuyện Vào nghề gồm nhiều đoạn (đã cho sẵn cốt truyện)

II. Chuẩn bị
  Bốn tờ phiếu viết nội dung chưa hoàn chỉnh của đoạn văn
III. Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Bài cũ:  HS nhìn tranh minh họa truyện Ba lưỡi rìu phát triển ý thành một đoạn văn hoàn chỉnh

2. Bài mới:

Bài 1:

- Gọi 1 em đọc cốt truyện Vào nghề

- HDHS xem tranh, đọc thầm cốt truyện

- Yêu cầu nêu các sự việc chính trong cốt truyện
- GV chốt lại : Trong cốt truyện trên, mỗi lần xuống dòng đánh dấu 1 sự việc.

Bài 2:

- GV nêu yêu cầu của đề

- Gọi 4 em nối tiếp đọc 4 đoạn chưa hoàn chỉnh của truyện Vào nghề
- Phát phiếu cho 4 em
- GV cùng cả lớp nhận xét.

- Mời 1 số em khác trình bày

- HD lớp theo dõi, nhận xét chọn đoạn văn hay nhất.

VD với đoạn 3: 

   Thế là từ hôm đó, ngày ngày Va-li-a đến làm việc trong chuồng ngựa. Những ngày đầu, Va-li-a rất bỡ ngỡ. Có lúc em nản chí nhưng cứ nhớ đến hình ảnh cô diễn viên phi ngựa, em lại thấy phấn chấn.

    Cuối cùng, em quên việc và trở nên thân thiết với chú ngựa, bạn diễn tương lai của em.

3. Củng cố, dặn dò:

- Nhận xét

- Yêu cầu HS tập hoàn chỉnh đoạn
	- 1 em đọc, HS theo dõi SGK.

- HS trả lời.
- Lắng nghe

- 4 em đoc.

- HS đọc thầm, tự lựa chọn để hoàn chỉnh 1 đoạn vào VBT.

- 4 em làm vào phiếu, mỗi em 1 đoạn.

- HS dán phiếu lên bảng theo thứ tự và nối tiếp nhau trình bày.

- Chọn đoạn văn hay nhất.

- Lắng nghe




*******************************************
Luyện Toán 

LUYỆN TẬP VỀ BIEÅU THÖÙC COÙ CHÖÙA BA CHÖÕ SOÁ

I. Muïc tieâu
  - Cuûng coá vaø reøn luyeän kó naêng veà  bieåu thöùc coù chöùa ba chöõ , giaù trò cuûa bieåu thöùc coù chöùa ba chöõ.

  -Bieát caùch tính giaù trò cuûa bieåu thöùc theo giaù trò cuï theå cuûa chöõ.

II. Ñoà duøng daïy hoïc
  - Baûng phuï

III.Hoaït ñoäng treân lôùp 

	Hoaït ñoäng cuûa GV
	Hoaït ñoäng cuaû HS

	1. Luyeän taäp 

Baøi 1: Tính giaù trò cuûa a+ b+c neáu:

a. a= 6; b = 8; c = 12 

b. a = 11; b = 16; c = 7

c. a = 123; b = 357; c= 190

- Baøi taäp yeâu caàu chuùng ta laøm gì ?

- GV yeâu caàu HS ñoïc bieåu thöùc trong baøi, sau ñoù laøm baøi.

-GV nhaän xeùt  cho HS.

Baøi 2: a x b x c laø bieåu thöùc coù chöùa ba chöõ, 

Neáu a = 3; b = 5; c = 6 thì giaù trò cuûa bieåu thöùc a x b x c laø:

a x b x c = 3 x 5 x 6 = 90

Tính giaù trò cuûa bieåu thöùc a x b x c neáu:

a)  a = 8; b = 6; c = 3

b)  a = 16; b = 0 ; c = 32

 -GV yeâu caàu HS ñoïc ñeà baøi, sau ñoù töï laøm baøi.
  -GV: Moïi soá nhaân vôùi 0 ñeàu baèng gì ?

  -GV hoûi: Moãi laàn thay caùc chöõ a, b, c baèng caùc soá chuùng ta tính ñöôïc gì ?

*Baøi 3: Tính toång vaø hieäu cuûa soá lôùn nhaát coù saùu chöõ soá vaø soá beù nhaát coù boán chöõ soá.

2. Nhaän xeùt - Daën doø: 
	- 3 HS leân baûng laøm baøi, HS caû lôùp laøm baøi vaøo vôû. Sau ñoù ñoåi cheùo vôû ñeå kieåm tra

- HS traû lôøi

- HS ñoïc ñeà

-3 HS leân baûng laøm baøi, moãi HS laøm moät yù, HS caû lôùp laøm baøi vaøovôû

- HS traû lôøi
-  Hs laøm 


Khoa học (Tiết 14)

PHÒNG MỘT SỐ BỆNH LÂY QUA ĐƯỜNG TIÊU HÓA

I. Mục tiêu:

- Kể tên một số bệnh lây qua đường tiêu hóa: tiêu chảy, tả, lị,…

- Nêu nguyên nhân gây ra một số bệnh lây qua đường tiêu hóa: uống nước lã, ăn uống không vệ sinh, dùng thức ăn ôi thiu.

- Nêu cách phòng tránh một số bệnh lây qua đường tiêu hóa:

  + Giữ vệ sinh ăn uống

  + Giữ vệ sinh cá nhân

  + Giữ vệ sinh môi trường

- Thực hiện giữ vệ sinh ăn uống để phòng bệnh 

II. Chuẩn bị:   Tranh, ảnh

III. Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Bài cũ: Nguyên nhân gây béo phì. Nêu tác dụng của béo phì. Làm thế nào để phòng bệnh béo phì?

2. Bài mới:

HĐ1: Tìm hiểu về một số bệnh lây qua đường  tiêu hóa

- Hỏi :

+ Trong lớp mình có bạn nào đã từng bị đau bụng hoặc tiêu chảy ? Khi đó cảm thấy thế nào?

+ Kể tên các bệnh lây truyền qua đường tiêu hóa khác mà em biết ?

+ Các bệnh lây qua đường tiêu hóa nguy hiểm như thế nào ?

HĐ2: Nguyên nhân và cách đề phòng

- Yêu cầu các nhóm quan sát H1. 2. 3. 4. 5. 6 và TLCH :

+ Chỉ và nói về nội dung của từng hình

+ Việc làm nào của các bạn trong hình có thể dẫn đến bị lây bệnh qua đường tiêu hóa?Tại sao?

+ Việc làm nào của các bạn trong hình có thể đề phòng được các bệnh lây qua đường tiêu hóa ? Vì sao ?

+ Nêu nguyên nhân và cách phòng bệnh lây qua đường tiêu hóa ?

- GV kết luận. 

HĐ3: Vẽ tranh cổ động

Mục tiêu: Có ý thức giữ gìn VS phòng bệnh và vận động mọi người  cùng thực hiện

- Phát giấy A4 và giao nhiệm vụ :

N1,2:  XD bản cam kết giữ vệ sinh phòng bệnh lây qua đường tiêu hóa

N3,4: Thảo luận tìm ý, vẽ tranh tuyên truyền cổ động mọi người cùng giữ vệ sinh phòng bệnh lây qua đường tiêu hóa

- GV nhận xét, đánh giá.

3. Củng cố, dặn dò:

- Gọi HS đọc Bạn cần biết . GDHS phải thực hiện vệ sinh trong ăn uống để phòng bệnh (GDMT)

- Nhận xét tiết học
	- 2 HS trả lời

* HĐ cả lớp

- Đọc và quan sát trang SGK, phát biểu những triệu chứng khi tiêu chảy

- Lắng nghe

* HĐ nhóm

- Thảo luận nhóm trả lời câu hỏi ;

- Đại diện nhóm trình bày kết hợp chỉ tranh.

* HĐ nhóm

- Nhóm trưởng điều khiển các bạn làm việc.

- Các nhóm treo sản phẩm của nhóm mình, cử đại diện cam kết về việc giữ vệ sinh phòng bệnh lây qua đường tiêu hóa và nêu ý tưởng của tranh cổ động do nhóm vẽ.

- Các nhóm khác bổ sung, góp ý.

-  2 em đọc.

- Lắng nghe


HĐ NGOÀI GIỜ LÊN LỚP
MÔN : THỂ DỤC       tiết 14
BÀI : ĐI ĐỀU THEO NHỊP CHUYỂN HƯỚNG PHẢI TRÁI
TROØ CHÔI “NEÙM  TRUÙNG ÑÍCH ”

I. Muïc tieâu :

  -Cuûng coá vaø naâng cao kó thuaät đi đều thep nhịp chuyển hướng phải, trái. Yeâu caàu đi đều theo nhịp chuyển hướng phải, trái không lệch hàng.
  -Troø chôi: “Neùm truùng ñích” Yeâu caàu taäp trung chuù yù, bình tónh, kheùo leùo, neùm chính xaùc vaøo ñích.                                                                                                   

II. Ñòa ñieåm – phöông tieän :

Ñòa ñieåm : Treân saân tröôøng .Veä sinh nôi taäp, ñaûm baûo an toaøn taäp luyeän. 

Phöông tieän : Chuaån bò 1 coøi, 4-6 quaû boùng vaø vaät laøm ñích, keû saân chôi.

III. Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp: 
	Noäi dung
	Ñònlöôïng
	Phöông phaùp toå chöùc

	1. Phaàn môû ñaàu:Taäp hôïp lôùp, oån ñònh: Ñieåm danh, baùo caùo
  -GV  phoå bieán noäi dung: Neâu muïc tieâu - yeâu caàu giôø hoïc,  chaán chænh ñoäi nguõ, trang phuïc taäp luyeän.  

  -Khôûi ñoäng: Ñöùng taïi choã xoay caùc khôùp coå chaân, coå tay, ñaàu goái, hoâng, vai. Chaïy nheï nhaøng treân ñòa hình töï nhieân ôû saân tröôøng 100 - 200m roài ñi thöôøng theo voøng troøn hít thôû saâu. 

  Troø chôi : “Tìm ngöôøi chæ huy”. 

2. Phaàn cô baûn:

  a) Ñoäi hình ñoäi nguõ 

  -OÂn đi thường theo nhịp chuyển hướng phải trái.   

 + GV ñieàu khieån  lôùp taäp. 

+ Chia toå taäp luyeän do toå tröôûng ñieàu khieån, GV quan saùt söûa chöõa sai soùt cho HS caùc toå .
+Taäp hôïp caû lôùp ñöùng theo toå, cho caùc toå thi ñua trình dieãn. GV quan saùt, nhaän xeùt, ñaùnh giaù, söûa chöõa sai soùt, bieåu döông caùc toå thi ñua taäp toát.
  +GV ñieàu khieån taäp laïi cho caû lôùp ñeå cuûng coá .
b) Troø chôi : “Neùm truùng ñích”

  -GV taäp hôïp HS theo ñoäi hình chôi. 

  -Neâu teân troø chôi. 

  -GV giaûi thích caùch chôi vaø phoå bieán luaät chôi. 

  -GV  cho moät toå chôi thöû .

  -Toå chöùc cho HS thi ñua chôi. 

  -GV quan saùt, nhaän xeùt, bieåu döông thi ñua giöõa caùc toå . 

3. Phaàn keát thuùc 

  -HS laøm ñoäng taùc thaû loûng. 

  -Ñöùng taïi choã haùt vaø voã tay theo nhòp.  

  -GV cuøng hoïc sinh heä thoáng baøi hoïc. 

  -GV nhaän xeùt, ñaùnh giaù keát quaû giôø hoïc vaø giao baøi taäp veà nhaø: OÂn caùc ñoäng taùc ñoäi hình ñoäi nguõ taäp hoâm nay ñeå laàn sau kieåm tra. 

--GV hoâ “giaûi taùn”. 
	6 –10 phuùt

1 – 2  phuùt

1 – 2 phuùt

1 – 2 phuùt

18 – 22 ph

12 – 14 ph

2 laàn

3 laàn

2 laàn

2 laàn

8 –10 phuùt

1 – 2 laàn

2 – 3 laàn 

4 – 6 phuùt 

1 – 2 phuùt 

1 – 2 phuùt

1 – 2 phuùt 

1 – 2 phuùt 


	((((
  ((((
((((
((((
((((
((((
((((
              Gv

  (((((((
(((((((
(((((((
(((((((
GV

     (       (
GV

                         (        (   

(((((((
(((((((
GV
(((((((
(((((((

((
((
((
((
((
(((((((
(((((((
(((((((
(((((((
-HS hoâ “khoûe”.


Toán (Tiết 34)
BIỂU THỨC CÓ CHỨA BA CHỮ

I. Mục tiêu:

- Nhận biết được biểu thức đơn giản chứa ba chữ

- Biết tính giá trị một số biểu thức đơn giản chứa ba chữ

II. Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Bài cũ:2HS lên bảng làm theo yêu cầu của GV

2. Bài mới:
HĐ1: GT biểu thức có chứa 3 chữ

- Treo bảng-HS đọc ví dụ

- GV nêu mẫu dòng đầu

- HDHS theo mẫu tự nêu và viết tiếp các dòng còn lại của bảng

- GV giới thiệu : a + b + c là biểu thức có chứa 3 chữ.

HĐ2: Giới thiệu giá trị của BT có chứa 3 chữ

- HDHS nêu: a + b + c là biểu thức có chứa ba chữ. 

Nếu a=2; b=3; c=4 thì a+b+c=2+3+4=9

9 là giá trị của biểu thức: a+b+c

- GV HD để HS tự nêu nhận xét : "Mỗi lần thay chữ bằng số, ta tính được 1 giá trị của biểu thức a + b + c".

HĐ3: Luyện tập

Bài 1: 

- Cho HS tự làm bài rồi chữa bài
- Gọi HS nhận xét, lưu ý cách trình bày như bên

Bài 2: 

- Gọi HS đọc mẫu

- GV viết bảng :

( Nếu a = 4, b = 3 và c = 5 thì 

   a x b x c = 4 x 3 x 5 = 12 x 5 = 60

- Yêu cầu HS tự làm vào vở

- Kết luận

3. Củng cố, dặn dò:

- Nhận xét tiết học

- Củng cố lại kiến thức đã học "BT có chứa 3 chữ"
	- Quan sát, đọc thầm VD và nêu vấn đề cần giải quyết : phải viết số hoặc chữ thích hợp vào mỗi chỗ "..." đó.

- HS nhắc lại mẫu.

- HS tiếp nối dựa theo mẫu viết vào các dòng tiếp theo để ở dùng cuối cùng có : a + b + c

- HS tiếp nối tương tự với các giá trị khác của a, b, c.

- 2 em nhắc lại.

- Lắng nghe




MĨ THUẬT(T7)



GV BỘ MÔN SOẠN

Luyện từ và câu (Tiết 14)
LUYỆN TẬP VIẾT TÊN NGƯỜI, TÊN ĐỊA LÍ VIỆT NAM

I. Mục tiêu:

Vận dụng được những hiểu biết về quy tắc viết hoa tên người, tên địa lí Việt Nam để viết đúng các tên riêng Việt Nam trong BT1; viết đúng một vài tên riêng theo yêu cầu BT2

II. Chuẩn bị
 Bản đồ địa lí VN

III. Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Bài cũ: HS nhắc lại quy tắc viết tên người, tên địa lí Việt Nam

2. Bài mới:
HĐ1: HDHS làm bài tập

Bài 1:

- Gọi HS đọc bài ca dao. phát hiện tình huống viết sai 1 số tên riêng

- HDHS đọc thầm, tìm từ viết sai để viết lại cho đúng vào  vở BTTV

- Phát giấy cho 3 em (mỗi em 1 đoạn)
- GV chốt lời giải đúng:

Hàng Bò, Hàng Bạc, Hàng Gai, Hàng Thiếc, Hàng Hài, Mã Vĩ, Hàng giày, Hàng Cót, Hàng Mây, Hàng Đàn, Phúc Kiến, Hàng Than, Hàng Mã, Hàng Mắm, Hàng Ngang, Hàng Đồng, Hàng Nón, Hàng Hòm, Hàng Đậu, Hàng Bông, Hàng Bè, Hàng Bát, Hàng Tre, Hàng Giấy, Hàng The, Hàng Gà

Bài 2:

- Gọi HS đọc yêu cầu đề

- Treo bản đồ VN, tổ chức cho HS chơi trò chơi du lịch trên bản đồ VN

- GV phát bản đồ, giấy khổ lớn và bút dạ cho các nhóm thi làm bài.

- GV và cả lớp nhận xét, chọn nhà du lịch giỏi nhất.

( Gợi ý :

+ Danh lam thắng cảnh : Vịnh Hạ Long, động Phong Nha, đèo Hải Vân

+ Di tích LS : Văn Miếu, hang Pác 
Bó ...

3. Củng cố, dặn dò:

- Nhận xét tiết học, khen những HS
- Nêu lại kiến thức đã học để không viết sai chính tả
	- 1 em đọc.

- 1 em đọc lại, cả lớp đọc thầm, tìm từ viết sai chính tả.

- HS làm VBT, 3 em làm giấy rồi dán lên bảng.

- HS nhận xét.

- 1 em đọc.

- Tìm nhanh trên bản đồ tên các tỉnh/ TP.

+ Tìm nhanh trên bản đồ tên các danh lam thắng cảnh và di tích lịch sử

- Các nhóm làm bài và dán bài lên bảng lớp - trình bày.

- HS viết bài vào VBT.

- Lắng nghe
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Thứ sáu ngày 21 tháng 10 năm 2016
Tập làm văn (Tiết 14)

LUYỆN TẬP PHÁT TRIỂN CÂU CHUYỆN
I. Mục tiêu:

Bước đầu làm quen với thao tác phát triển câu chuyện dựa theo ý tưởng tượng; biết sắp xếp các sự việc theo trình tự thời gian

II. Chuẩn bị
 Bảng ghi đề bài và các gợi ý

III. Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Bài cũ:HS đọc đoạn văn đã viết hoàn chỉnh của truyện Vào nghề

2. Bài mới:
- Gọi HS đọc đề bài và các gợi ý

- GV phân tích đề, gạch chân các từ : giấc mơ, bà tiên cho 3 điều ước, trình tự thời gian

- Hỏi và ghi nhanh các câu trả lời của HS :

+ Em mơ thấy bà tiên trong hoàn cảnh nào ? Vì sao bà tiên lại cho em 3 điều ước ?

+ Em thực hiện điều ước như thế nào ?
+ Em nghĩ gì khi thức giấc ?
- Yêu cầu HS tự làm bài. Sau đó 2 em cùng bàn kể nhau nghe

- Tổ chức cho HS thi kể

- HD lớp theo dõi, nhận xét

- Chấm vài bài, nhận xét

3. Củng cố, dặn dò:

- Nhận xét tiết học, khen ngợi HS có phát triển cau chuyện giỏi

- Yêu cầu: Sửa lại câu chuyện đã viết, kể lại cho người thân nghe
	- 2 HS đọc

- 2 em đọc.

- Lắng nghe

- Tiếp nối nhau trả lời.

- HS viết ý chính ra VBT, kể cho bạn nghe- bạn nghe nhận xét, bổ sung.

- HS thi kể trước lớp.
- Nhận xét bạn theo các tiêu chí đã nêu.
- Lắng nghe


Toán (Tiết 35)

TÍNH CHẤT KẾT HỢP CỦA PHÉP CỘNG
I. Mục tiêu:

- Biết tính chất kết hợp của phép cộng

- Bước đầu sử dụng được tính chất giao hoán và tính chất kết hợp của phép cộng trong thực hành tính

II. Chuẩn bị
 Bảng phụ

III. Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Bài cũ:1 HS lên bảng tính giá trị biểu thức

m + n + p; (m + n) x p với m = 10; n = 5; p = 2

2. Bài mới:
HĐ1: Nhận biết tính chất kết hợp của phép cộng

- GV treo bảng phụ đã kẻ bảng, yêu cầu 1 em đọc yêu cầu BT.

- Cho HS nêu giá trị cụ thể của a, b, c chẳng hạn a = 5, b = 4 và c = 6, tự tính giá tị của (a + b) + c và a + (b + c)

- Yêu cầu HS so sánh rồi nêu nhận xét

- GV giới thiệu đó là tính chất kết hợp của phép cộng.

- Cho 2 em nhắc lại

* Lưu ý : 

a + b + c = (a+ b) + c = a + (b + c)

HĐ2: Luyện tập

Bài 1: 

- Gọi 1 em đọc yêu cầu

- HDHS làm bài mẫu: 4367+ 199 + 501

- Gọi HS trình bày cách làm

Bài 2: 

- Gọi HS đọc đề

- Yêu cầu HS giải bằng nhiều cách

- Gọi 2 em lên bảng giải 2 cách

- Gọi HS khác nhận xét cách làm nào nhanh hơn
- GV kết luận, nhận xét.

3. Củng cố, dặn dò:

- Tính chất kết hợp giúp em ntn trong tính toán?

- Nhận xét tiết học
	- 1 em đọc.

- HS làm miệng lần lượt với 3 giá trị khác nhau của a, b, c.

( (a+ b) + c = a + (b + c)

- 1 em đọc.

- 1 HS làm bảng lớp, cả lớp làm vở nháp

- HS làm vào vở bài 1b dòng 1, 3. 2 HS làm bảng lớp

- 1 em đọc.

- 2 em lên bảng.

- ...giúp tính nhẩm nhanh, chính xác

- Lắng nghe




Lịch sử (Tiết 7)

CHIẾN THẮNG BẠCH ĐẰNG DO NGÔ QUYỀN LÃNH ĐẠO

(NĂM 938)

I. Mục tiêu:

- Kể ngắn gọn trận Bạch Đằng năm 938:

  + Đôi nét về người lãnh đạo trận Bạch Đằng: Ngô Quyền quê ở xã Đường Lâm, con rể của Dương Đình Nghệ

  + Nguyên nhân trận Bạch Đằng: Kiều Công Tiễn giết Dương Đình Nghệ và cầu cứu nhà Nam Hán. Ngô Quyền bắt giết Kiều Công Tiễn và chuẩn bị đón quân Nam Hán

  + Những nét chính về diễn biến của trận Bạch Đằng: Ngô Quyền chỉ huy quân ta lợi dụng thủy triều lên xuống trên sông Bạch Đằng, nhử giặc vào bãi cọc và tiêu diệt địch

  + Ý nghĩa trận Bạch Đằng: Chiến thắng Bạch Đằng kết thúc thời kì nước ta bị phong kiến phương Bắc đô hộ, mở ra thời kì độc lập lâu dài cho dân tộc

II. Chuẩn bị
 Phiếu học tập

III. Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Bài cũ:

+ Nguyên nhân cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng? + Ý nghĩa của cuộc khởi nghĩa ?

2. Bài mới:
HĐ1: Tìm hiểu tiểu sử Ngô Quyền

- HDHS đọc đoạn 1 để làm phiếu BT

+ Ngô Quyền là người Đường Lâm.      (
+ Ngô Quyền là con rể Dương Đình 
   Nghệ.                                                   (
+ Ngô Quyền chỉ huy dân ra đánh quân 
   Nam Hán.                                            (
+ Trước trận Bạch Đằng, Ngô Quyền lên 
    ngôi vua.                                             (
HĐ2: Diễn biến trận Bạch Đằng

- Yêu cầu đọc SGK , TLCH :

+ Cửa sông Bạch Đằng nằm ở địa phương nào ?

+ Quân Ngô Quyền dựa vào thủy triều để làm gì ?

+ Trận đánh diễn ra như thế nào ? Kết quả ra sao ?
- Treo lược đồ trận đánh Bạch Đằng, Gọi 2 em thuật lại diễn biến trận Bạch Đằng

HĐ3: Ý nghĩa chiến thắng

- Nêu vấn đề :

+ Sau khi đánh tan quân Nam Hán, Ngô Quyền làm gì ? Điều đó có ý nghĩa như thế nào ?

- Gọi 2 em đọc ghi nhớ

3. Củng cố, dặn dò:

- Nhận xét 

- Chuẩn bị Bài Ôn tập
	- Làm việc cá nhân

- HS đọc thầm SGK, làm PBT rồi trình bày một vài nét về tiểu sử Ngô Quyền.

- Làm việc cá nhân

- 2 em thuật lại

- HĐ cả lớp, HS trả lời.

- 2 em đọc.

- Lắng nghe


ATGT BÀI 1
      BIỂN BÁO HIỆU GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

I. Mục tiêu:
- Kiến thức: Biết thêm nội dung 12 biển báo hiệu giao thông phổ biến, hiểu ý nghĩa, tác dụng, tầm quan trọng của biển báo hiệu giao thông

- Kĩ năng: Nhận biết nội dung của các biển báo hiệu ở khu vực gần trường học, gần nhà

- Thái độ: Khi đi đường có ý thức chú ý đến biển báo. Tuân theo luật và đi đúng đường quy định của biển báo hiệu giao thông

II. Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	HĐ1:Ôn tập và giới thiệu bài mới

- GV: Để điều khiển người và các phương tiện giao thông đi trên đường được an toàn, trên đường phố người ta đặt những cột biển báo hiệu giao thông

- Gọi 2 HS lên bảng dán bảng vẽ về biển báo hiệu mà em đã nhìn thấy

- Cho HS chơi trò chơi: chọn 3 nhóm, mỗi nhóm 4 em, chia cho mỗi em 1 biển báo đã học. Lần lượt 3 em của 3 nhóm lên chọn biển báo đúng với biển đang cầm

- GV nhận xét, tuyên dương

HĐ2:Tìm hiểu nội dung biển báo

- GV đưa ra biển báo mới: 110a, 122 hỏi:
  + Em hãy nhận xét hình dáng, màu sắc, hình vẽ của biển.

  + Được gọi là biển báo gì?

- GV giới thiệu: Đây là biển cấm, nêu ý nghĩa

- GV đưa ra 3 biển: 208; 209; 233 tiến hành như trên

HĐ3:Trò chơi biển báo

- GV chia lớp thành 5 nhóm

- GV treo 23 biển báo
- GV chỉ bất kì 1 biển báo và gọi 1 HS trong mỗi nhóm đọc tên của biển, nêu ý nghĩa, tác dụng. Nhóm nào gắn đúng và trả lời đúng được khen

Củng cố - dặn dò:
- GV tóm tắt lại cho HS ghi nhớ

- Nhận xét tiết học
	- Nói tên biển


- Cả lớp chơi theo sự hướng dẫn của GV

- HS chỉ vào từng biển và nêu đặc điểm

- Cả lớp quan sát trong 1 phút. HS quan sát và nhớ biển báo nào tên gì? Sau 1 phút, mỗi nhóm lên gắn tên biển, lần lượt cho đến hết


SINH HOẠT LỚP T7
I. MỤC TIÊU : Giúp HS 

 - Biêt nhận xét, đánh giá kết quả công việc tuần qua.

- Biết được những công việc của tuần tới để sắp xếp,chuẩn bị.

- Giáo dục và rên luyện cho HS tính tự quản, tự giác, thi đua, tích cực tham gia các hoạt động của tổ, lớp, trường.

II. CHUẨN BỊ :

 - Bảng ghi sẵn  tên các hoạt động, công việc của HS trong tuần.

 - Sổ theo dõi các hoạt động, công việc của HS

III. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC :  

	Hoạt động của thầy
	Hoạt  động của trò

	A. Nhận xét, đánh giá tuần qua :

1. Hạnh kiểm: trong tuần qua các em có ý thức học tập.

 - Chuyên cần, đi học đúng giờ

 - Chuẩn  bị đồ dùng học tập

 -Vệ sinh bản thân, trực nhật lớp, trường

- Đồng phục, khăn quàng, bảng tên 

- Xếp hàng ra vào lớp, thể dục, múa hát tập thể. Thực hiện tốt A.T.G.T

2. Học tập: đa số các em có ý thức học tập tốt, chuẩn bị bài trước khi đến lớp, hănng say phát biểu xây dựng bài. Bên cạnh đó một số em còn lười học bài, chưa thuộc cửu chương
B.  Một số việc tuần tới :

- Nhắc HS tiếp tục thực hiện các công việc đã đề ra

- Khắc phục những tồn tại

- Thực hiện tốt A.T.G.T

- Vệ sinh lớp, sân trường.


	* Tổ trưởng điều khiển các tổ viên trong tổ tự nhận xét,đánh giá mình.

- Tổ trưởng nhận xét, đánh giá, xếp loại các tổ viên

- Tổ viên có ý kiến

- Theo dõi tiếp thu
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